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I.MỤC TIÊU :
  1. Kiến thức:

    Kiểm tra những kiến thức đã học của học sinh về phần lịch sử Việt Nam thời 
    Lý - Trần.

 2. Kỹ năng:

Rèn cho học sinh kỹ năng nhận xét, giải thích, trình bày vấn đề lịch sử.
 3. Thái độ: 

 Giáo dục ý thức nghiêm túc, tự giác làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ :

	
	Mức độ đánh giá
	 Tổng

	Nội dung/ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	   TL
	

	1. Nước Đại Việt thời Lý
	3
      1.5
	        
	
	1
        3
	
	
	4
      4.5

	2. Nước Đại Việt thời Trần
	1
      0.5
     
	     
	
	1a
       2
	1b
        3
	
	2
      5.5
           

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỷ lệ %
	4
2
  20%
	 
	
	2
      5
   50%
	1

         3
    30%
	 
	6
       10 
 100%
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Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) 
 Câu 1(1 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng.
    1. Bộ “ Hình thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua nào?
A. Lý Thái Tổ ( 1010 ).                           B. Lý Thái Tông ( 1042 ).                 

C. Lý Thánh Tông ( 1054 ).                     D. Lý Nhân Tông ( 1072 ).

   2. Quân đội của nhà Lý được chia thành:
A. Cấm quân                                           B. Quân địa phương
C. 
Quân ở các lộ                                     D. Quân ở triều đình
  3. Ai là tác giả của bài thơ “Phò giá về kinh”?

	A. Trần Quang Khải

B. Trần Quốc Toản
	C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Nguyên Hãn


4. Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt vào năm nào?
	A. 1054
B. 1055
	C. 1056
D. 1057


Phần II. Tự luận: 8 điểm

Câu 1. (5 điểm) 
a. Em có nhận xét gì về công lao của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?
b. Là học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em cần làm gì để xứng đáng với những công lao to lớn của các anh hùng dân tộc trong thời kì trước?
Câu 2. (3 điểm) 
 Trình bày diễn biến và kết quả cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt ? 
                                                                                      Chúc các em làm bài tốt!
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Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm). Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ (Những câu có 2 đáp án nếu HS chọn 1đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	      B
	 AB
	A
	   A


Phần II. Tự luận: 8 điểm.

	Câu 1 (5 điểm)
	   Điểm

	a. Công lao của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên là:
	2đ



	- Nhà lý luận quân sự tài ba, tác giả của các bộ binh thư: Binh thư yếu lược, Hịch tướng sĩ....

- Hoàn thành xuất sắc vai trò của một Quốc công tiết chế - tổng chỉ huy quân đội.

- Đưa ra và áp dụng thành công những lí luận quân sự mới, sáng tạo  (Chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh….).

- Là hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của cả quốc gia Đại Việt.

b. Qua quá trình học tập, tìm hiểu học sinh tự rút ra những bài học cho bản thân.
- Hiểu được công lao, ý chí quyết tâm, lòng yêu nước của các anh hùng dân tộc để có thể chiến thắng giặc ngoại xâm,giành lại độc lập cho dân tộc. Cho nên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi được sống trong một đất nước hòa bình từ đó rút ra những bài học cho bản thân: cần biết ơn, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta thời trước…….

Câu 2.( 3 điểm) 
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ
3đ



	* Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
	2đ

	- Quân Tống nhiều lần tấn công vào phòng tuyến để tiến xuống phía Nam phòng tuyến trên sông Như Nguyệt nhưng bị quân ta đẩy lùi.
- Quân Tống chán nản, chết dần mòn. Cuối năm 1077, quân ta phản công, quân Tống thua to.
	1đ
1đ



	* Kết quả cuộc kháng chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt
	1đ

	- Quân ta chủ động kết thúc chiến tranh bằng đề nghị “giảng hòa”, quân Tống chấp thuận ngay, vội đem quân về nước….
- Kháng chiến kết thúc thắng lợi
	0.5đ

0.5đ

	BGH

Nguyễn Thị Minh Thúy
	TTCM

Nguyễn Thị Thanh Thủy
	NTCM
Nguyễn Thị Điệp
	GV ra đề
Đỗ Thị Thuy


